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Hà Nội, ngày15 tháng 04 năm 2022 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

Ngành dự kiến mở: Quản lý đô thị và công trình  Mã ngành 7.58.01.06 

Trình độ đào tạo: Cử nhân và Kỹ sư 

1. Về giảng viên 

Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với 

cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

STT Họ và tên, ngày sinh 

Số CMND hoặc 

CCCD hoặc hộ 

chiếu; Quốc 

tịch 

Chức 

danh khoa 

học, năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào 

tạo ghi 

theo văn 

bằng tốt 

nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công trình khoa 

học đã công bố; Cấp 
Ký tên 

Tuyển dụng Hợp đồng Bộ Cơ sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Nguyễn Trọng Hiệp 

30/07/1980 

036080003034 

Việt Nam 
 

Tiến sĩ 

Nhật Bản 

2014 

Quy hoạch 

và Quản lý 

đô thị 

01/04/2009   0107012631 18   2 
  

2 
Bùi Ngọc Toàn 

04/09/1968 
  PGS 2009 

Tiến sĩ  

LB Nga 

1998 

Quản lý xây 

dựng 
01/12/2000     21 1 5 

 

3 
Hồ Anh Cương  

23/05/1977 

001077009642 

Việt Nam 
PGS 2018 

Tiến sĩ  

CH Pháp 

2011 

Kỹ thuật 

Xây dựng 
2003 

  

0106030674 16 5 2 

 



STT Họ và tên, ngày sinh 

Số CMND hoặc 

CCCD hoặc hộ 

chiếu; Quốc 

tịch 

Chức 

danh khoa 

học, năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào 

tạo ghi 

theo văn 

bằng tốt 

nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công trình khoa 

học đã công bố; Cấp 
Ký tên 

Tuyển dụng Hợp đồng Bộ Cơ sở 

4 
Nguyễn Hoàng Tùng 

29/01/1983 
  PGS 2021 

Tiến sĩ  

Nhật Bản 

2014 

Khoa học và 

kỹ thuật 
07/2007     14 1 3 

 

5 
Hoàng Thị Thanh Nhàn  

20/11/1983 

013665766 Việt 

Nam 
  

Tiến sĩ  

CH Pháp 

2011 

Địa kỹ thuật 01/04/2016   0114150885 5   3 

 

6 
Lê Khánh Giang 

29/08/1982 

001082026110 

Việt Nam 
  

Tiến sĩ Đài 

Loan 2020 

Kỹ thuật xây 

dựng, Kỹ 

thuật tài 

nguyên 

nước và quy 

hoạch cơ sở 

hạ tầng 

  
Hợp đồng dài 

hạn (2008) 
0111126020 

Giảng dạy 

ĐH và NCKH 

(14 năm) 

Tham gia 

02 đề tài 

Tham gia 

03 đề tài 

 

7 
Đỗ Văn Mạnh 

05/10/1987 
00112300469   

Tiến sĩ  

Đài Loan 

2020 

Tiến sĩ Kỹ 

thuật xây 

dựng dân 

dụng, kỹ 

thuật thuỷ 

lợi và Quy 

hoạch cơ sở 

hạ tầng 

Tuyển dụng, 

làm việc toàn 

thời gian 

02/05/2012 

Hợp đồng 

không thời 

hạn 

0113033111 9 0 5 
 

  

Ghi chú: Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo 

dự kiến mở được đính kèm. 

 

 

 



Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên Học phần/môn học giảng dạy 
Thời gian giảng dạy 
(học kỳ, năm học) 

Tín chỉ 

Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 
chủ trì xây dựng, thực hiện chương 
trình/chuyên môn phù chủ trì giảng 
dạy/hướng dẫn luận văn, luận án 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 
trực 
tiếp 

Học 
trực 

tuyến 

Học 
trực 
tiếp 

Học 
trực 

tuyến 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  

1 

Nguyễn Huy Hoàng 
Đại số tuyến tính 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Việt Hương Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hoàng 
Thống kê và xử lý dữ liệu 

Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Việt Hương Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

2 
Mai Nam Phong 

Giải tích  
Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thế Vinh Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

3 
Ngô Đức Chinh 

Vẽ kỹ thuật 
Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Văn Phú Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

4 
Vũ Thanh Hiền 

a - Tiếng Anh B1 
Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Thị Bích Hạnh Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

5 

Lê Nguyễn Thanh Hương 
b - Tiếng Pháp B1 

Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Diệu Thúy Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Thị Chanh 
c - Tiếng Nga B1 

Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Phương Lan Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

6 

Nguyễn Trung Thành 
Triết học Mác - Lênin 

Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Thị Xuân Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Sỹ Trung 
Kinh tế chính trị Mác Lênin 

Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Thị Vân Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Thị Xuân 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Xuân Ngọc Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



7 
Lã Quý Đô 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Thu Hoa Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

8 
Nguyễn Thế Tấn 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 
Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Thị Hòa Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

9 

Vũ Xuân Vịnh 

Giáo dục QP-AN F1 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Văn Điệp Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Văn Thịnh Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Ích Hải 
Giáo dục QP-AN F4 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Đức Thắng Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

10 

Nguyễn Viết Tiến 

Giáo dục QP-AN F2 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Văn Tuyên Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Quang Chiến Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đồng Văn Thảo 
Giáo dục QP-AN F3 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Đức Tuấn Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

11 

Phạm Tiến Dũng  
Giáo dục thể chất F1 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Văn Toàn Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Tiến Dũng  
Giáo dục thể chất F2 

Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Văn Toàn Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Ngọc Thoa 
Giáo dục thể chất F3 

Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Văn An Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Văn An 
Giáo dục thể chất F4 

Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Ngọc Thoa Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

12 
Nguyễn Đình Hải 

Vật liệu xây dựng  
Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Tiến Dũng Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

13 
Nguyễn Xuân Huy 

Kết cấu công trình 
Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Quân Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

14 

Trần Bảo Việt 
a- Kiến trúc dân dụng 

Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Thị Loan Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Bảo Việt b- Kiến trúc công nghiệp Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Bùi Thị Loan Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Bảo Việt 
Công nghệ xây dựng cơ bản 

Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thu Thảo Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Thu Hằng 
Đồ án công nghệ xây dựng 

Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thu Thảo Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

15 
Trần Thị Lan Hương 

a - Tâm lý học trong quản lý 
Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lâm Quốc Đạt Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

16 
Võ Thanh Hà 

a- Hệ thống điện trong đô thị  
Học kỳ 8, năm thứ 4     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Ngọc Tú Học kỳ 8, năm thứ 4     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

17 
Đặng Văn Hiếu 

b- Hệ thống thông tin đô thị  
Học kỳ 8, năm thứ 4     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Hoàng Hoa Học kỳ 8, năm thứ 4     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

18 
Nguyễn Hiếu Cường 

b - Nhập môn tư duy máy tính 
Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Thị Luyên Học kỳ 3, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

19 
Phạm Đình Phong a - Khoa học dữ liệu và trí tuệ 

nhân tạo 

Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Văn Thông Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

20 

Nguyễn Đức Mạnh 

Địa chất công trình ứng dụng 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Đức Hạnh Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phí Hồng Thịnh Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Hồng Lam 
Cơ học đất-nền móng 

Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Đức Vinh Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

21 

Bùi Thanh Quang 

Cơ học công trình 

Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Xuân Tùng Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Văn Phê Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

22 

Hồ Thị Lan Hương 

Trắc địa  

Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đỗ Văn Mạnh Học kỳ 2, năm thứ 1 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Lê Văn Hiến Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Văn Hiến Thực tập trắc địa Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Vũ Ngọc Phượng Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đỗ Văn Mạnh Quy hoạch đô thị (*) Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Lê Khánh Giang Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị  Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Khánh Giang Chính sách đô thị Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Khánh Giang 
GIS trong quản lý đô thị và bất 
động sản 

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

23 
Tống Anh Tuấn 

Thủy văn công trình 
Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Nam Bình Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

24 
Lê Đắc Hiền 

b - Tin học xây dựng 
Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Thanh Yên Học kỳ 4, năm thứ 2     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

25 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 
Công trình giao thông đô thị 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Việt Hùng Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đào Duy Lâm  Công nghệ thi công các công 
trình phức hợp (*) 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Việt Hùng Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 
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Nguyễn Trọng Hiệp Quản lý phát triển đô thị bền vững  Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Trọng Hiệp Quản lý không gian công cộng Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Trọng Hiệp 
Quy hoạch sử dụng đất cho phát 
triển BĐS đô thị  

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Trọng Hiệp Quản lý thiết kế Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
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Hồ Anh Cương 

Nhập môn ngành Quản lý đô thị 
và Công trình 

Học kỳ 1, năm thứ 1 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 1, năm thứ 1 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 1, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Học kỳ 5, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng 
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị  

Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương 

Bảo trì và khai thác công trình 

Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương Học kỳ 5, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thị Thanh Nhàn 

b - Tiếng Pháp chuyên ngành 

Học kỳ 5, năm thứ 3     X   
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
Bằng ThS., TS. tại CH Pháp 

Hồ Anh Cương Học kỳ 5, năm thứ 3     X   
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
Bằng TS. tại CH Pháp 

Nguyễn Hà Linh GIS trong quản lý đô thị và bất 
động sản 

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thanh Thuý Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Tuấn Hiệp 

Lịch sử và lý thuyết đô thị 

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Vũ Ngọc Phương 

Khai thác công trình BĐS 

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thanh Thuý Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà 

Kiến trúc cảnh quan đô thị 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Tuấn Hiệp Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Huy Hùng 

Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
trong quản lý đô thị và công trình 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo 

Chiến lược phát triển BĐS đô thị  

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương 

Thực tập kỹ thuật 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 7, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương 

Thực tập tốt nghiệp  

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương Đồ án tốt nghiệp  Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 



Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương 

Quản lý nhà nước về bất động 
sản 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh 
Quy hoạch đô thị (*) 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thanh Thuý Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Tuấn Hiệp 

Thiết kế đô thị 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương 

Quản lý phát triển khu đô thị 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thanh Thuý Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo 

Quản lý vận hành nhà chung cư 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Lan Anh 

Đồ án quản lý vận hành nhà 
chung cư 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Lan Anh 
Thanh tra đất đai và xây dựng 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Hà Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương 

Đăng ký đất đai và bất động sản 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Đánh giá môi trường dự án phát 
triển bất động sản 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương 
Quản lý không gian công cộng 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thanh Thuý Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương 

b - Đàm phán trong kinh doanh 
BĐS 

Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh Quy hoạch sử dụng đất cho phát 
triển BĐS đô thị  

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thanh Thuý Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Đồ án quy hoạch sử dụng đất cho 
phát triển BĐS đô thị 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Hà Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thanh Thuý Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương 

Thực tập Kỹ sư 

Học kỳ 10, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 10, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Hà Linh Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hồ Anh Cương 

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư 

Học kỳ 10, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thị Thanh Nhàn Học kỳ 10, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Lan Anh Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phạm Vũ Hà Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hà Linh Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Trần Tuấn Hiệp Quản lý thiết kế  Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Huy Hùng 
a- Hệ thống cấp thoát nước đô thị  

Học kỳ 8, năm thứ 4     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thị Thanh Nhàn b- Hệ thống công trình ngầm đô 
thị  

Học kỳ 8, năm thứ 4     X   
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Vũ Ngọc Phương Học kỳ 8, năm thứ 4     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 
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Vũ Minh Hằng 

Kỹ năng mềm 

Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng Học kỳ 2, năm thứ 1 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 2, năm thứ 1 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu 

Tài chính công 

Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 3, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn Quản lý Nhà nước về xây dựng 1 Học kỳ 4, năm thứ 2 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 



Cao Phương Thảo Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thùy Dung Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Điều tra xã hội học  

Học kỳ 4, năm thứ 2 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 4, năm thứ 2 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu 

Thương mại trong xây dựng 

Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thùy Dung Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Chính sách đô thị 

Học kỳ 5, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng 

a - Tiếng Anh chuyên ngành  

Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng Học kỳ 5, năm thứ 3     X   
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng c - Tiếng Nga chuyên ngành Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Hoàng Tùng Học kỳ 5, năm thứ 3     X   
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 5, năm thứ 3     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Phân tích và xử lý dữ liệu 1 

Học kỳ 5, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 5, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn 

Lý thuyết quản lý dự án 

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Cao Phương Thảo Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thùy Dung Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn 

Lập và phân tích dự án đầu tư 
xây dựng 

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Cao Phương Thảo Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thùy Dung Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Quản lý phát triển đô thị bền vững  

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Tổ chức quản lý thực hiện dự án 
xây dựng 

Học kỳ 6, năm thứ 3 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Quang Hiển Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phan Thị Hiền Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 6, năm thứ 3 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng 

Quản lý hợp đồng và mối quan hệ 
các bên 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Quản lý an toàn và môi trường 
trong xây dựng 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Quang Hiển Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Phan Thị Hiền Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn Học kỳ 7, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Thị Hậu 

Kinh tế đô thị 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Quản lý vận hành và dịch vụ công 
trình hạ tầng đô thị 1 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu 

Dự toán và thẩm định giá trong 
xây dựng 1 

Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thùy Dung Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 7, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu 

Thực tập tốt nghiệp  

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Quang Hiển Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Đồ án tốt nghiệp  

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Bùi Ngọc Toàn Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu 

Tin học trong quản lý (*) 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Quang Hiển Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn 

Định giá BĐS 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Bùi Ngọc Toàn 

Đồ án định giá BĐS 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn 

Thẩm định và giám sát đánh giá 
dự án đầu tư BĐS 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Cao Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thùy Dung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Mô hình thông tin xây dựng công 
trình (BIM) (*) 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng 

a - Quan hệ công chúng (PR) 

Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 9, năm thứ 5     X   GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Phân tích và xử lý dữ liệu 2 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Vũ Minh Hằng 

Xúc tiến đầu tư và pháp lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn 

Đồ án lập và thẩm định dự án đầu 
tư xây dựng 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Cao Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Đặng Thị Thùy Dung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng 

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt 
động xây dựng 

Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 8, năm thứ 4 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Quản lý đi lại trong đô thị 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn 

Kỹ thuật nhận dạng và phân tích 
rủi ro dự án đầu tư xây dựng 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Hữu Vương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Hoàng Tùng 

Quản lý vận hành và dịch vụ công 
trình hạ tầng đô thị 2 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Quản lý nhà và thị trường bất 
động sản 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Bùi Ngọc Toàn Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Quản lý Chính phủ và doanh 
nghiệp số trong lĩnh vực xây 
dựng 

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Mô hình bản sao số trong quản lý 
đô thị  

Học kỳ 9, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Quang Huy Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hương Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 9, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Thị Hậu 

Thực tập Kỹ sư 

Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Cao Phương Thảo Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Lê Kim Nhung Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Quang Hiển Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 



Nguyễn Thị Hương Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Tùng 

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư 

Học kỳ 10, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Bùi Ngọc Toàn Học kỳ 10, năm thứ 5 X       
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 

Nguyễn Thị Hậu Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Vũ Minh Hằng Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

Hoàng Thùy Linh Học kỳ 10, năm thứ 5 X       GV chuyên môn phù chủ trì giảng dạy 

 

Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đào tạo 

Số TT Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp Ngành/Chuyên ngành Ghi chú 

1 
Bùi Tiến Thành 
25/10/1976 
Trưởng Khoa Công trình 

Tiến sĩ Xây dựng cầu hầm PGS 

2 
Nguyễn Viết Thanh 
27/9/1977 
Phó Trưởng Khoa Công trình 

Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ PGS 

3 
Nguyễn Quang Tuấn 
14/12/1983 
Phó Trưởng Khoa Công trình 

Tiến sĩ, 2014 Kỹ thuật xây dựng công trình PGS 

4 
Bùi Ngọc Toàn  
04/09/1968 
Trưởng Khoa Quản lý xây dựng 

Tiến sĩ, 1998 Quản lý xây dựng PGS 

5 
Phạm Thị Tuyết 
25/03/1978 
Phó Trưởng Khoa Quản lý xây dựng 

Tiến sĩ Quản lý xây dựng   

6 
Nguyễn Hoàng Tùng 
29/01/1983 
Phó Trưởng Khoa Quản lý xây dựng 

Tiến sĩ, 2014 Khoa học và kỹ thuật PGS 

 

 

 

 



2. Về kết quả nghiên cứu khoa học 

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê 

có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 

STT 

Số quyết 
định, ngày 

phê duyệt đề 
tài, mã số 

Đề tài cấp 
Bộ/đề tài cấp 

cơ sở 
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

Số quyết 
định, ngày 
thành lập 

HĐKH nghiệm 
thu đề tài 

Ngày nghiệm 
thu đề tài 
(theo biên 

bản nghiệm 
thu) 

Kết quả 
nghiệm thu, 

ngày 

Tên thành viên tham 
gia nghiên cứu đề tài 
(học phần/môn học 
được phân công) 

Ghi chú 

1 T2021-CT-009 Cấp Trường 

Nghiên cứu đánh giá hư 
hỏng của nền, móng mặt 

đường bê tông xi măng tại 
các cảng hàng không ở 

Việt Nam bằng công nghệ 
radar xuyên đất 

(Georadar) 

TS. Nguyễn Trọng 
Hiệp 

446/QĐ-
ĐHGTVT, 

ngày 
21/3/2022 

24/03/2022 Khá 

ThS. Nguyễn Văn Lập 
ThS. Phạm Quang 

Thông 
ThS. Trần Thị Thúy 

TS. Nguyễn Đình Thạo 

 

2 T2019-CT-012 Cấp Trường 

Nghiên cứu một số chỉ tiêu 
của bê tông polymer đông 

cứng nhanh dùng trong 
sửa chữa mặt đường bê 

tông xi măng sân bay 

TS. Nguyễn Trọng 
Hiệp 

2559/QĐ-
ĐHGTVT, 

ngày 
16/12/2019 

19/12/2019 Tốt 

GS. TS. Phạm Huy 
Khang 

TS. Nguyễn Đình Thạo 
ThS. Phạm Duy Linh 
ThS. Trịnh Thị Hiếu 
ThS. Phạm Quang 

Thông 
ThS. Phan Việt Hùng 

 

3 T2018-CT-034 Cấp cơ sở 

Nghiên cứu bước đầu ứng 
xử của Bê tông xi măng 
cát cốt sợi thép dưới tác 
dụng tải trọng lặp và ứng 

dụng trong xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật 

TS. Hồ Anh 
Cương 

667/ QD- 
DHGTVT, 

ngày 
29/3/2019 

04/4/2019 Đạt 
ThS. Nguyễn Huy Hùng 
ThS. Nguyễn Lan Anh 

ThS. Phạm Vũ Hà 

 



4 
Nafosted 
107.02-

2018.305 
Cấp Nhà nước 

Ảnh hưởng của hàm 
lượng bột khoáng và cốt 
liệu đến ứng xử cơ học 
của hỗn hợp đá nhựa: 

thực nghiệm và mô phỏng 

TS. Nguyễn 
Quang Tuấn 

   

PGS.TS. Trần Bảo Việt 
TS. Hoàng Thị Thanh 

Nhàn 
TS. Nguyễn Mai Lân 

 

5 

Số 2162/QĐ-
ĐHGTVT, 

ngày 
21/02/2020, 

T2021-CT-035 

Cấp Cơ sở 
Thực nghiệm xác định một 

số chỉ tiêu cơ lý của bê 
tông nhựa rỗng thoát nước 

TS. Hoàng Thị 
Thanh Nhàn 

Số 2311/QĐ-
ĐHGTVT, 

ngày 
21/12/2021 

28/12/2021 
Xếp loại: Tốt, 

ngày 
28/12/2021 

TS. Nguyễn Quang 
Tuấn 

 

6 T2023-CT-008 Cấp cơ sở 

Nghiên cứu phương pháp 
chuyển đổi dữ liệu bản đồ 
trong quy hoạch xây dựng 

sang cơ sở dữ liệu trên 
nền tảng GIS phục vụ 
công tác chuyển đổi số 

Th.s Lê Quang   Tốt, 
25/12/2023 

Lê Khánh Giang 
Trần Quang Học 
Vũ Ngọc Phượng 

 

7 T2022-CT-006 Cấp cơ sở 

Nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ trắc địa hiện đại 
đảm bảo độ chính xác kích 
thước ô đất dọc tuyến khi 

xây dựng tuyến đường 

TS. Nguyễn Văn 
Chính 

  Tốt, 
15/12/2023 

Lê Khánh Giang 
Vũ Ngọc Phượng 

 

8 CT.2019.05.02 
Cấp Bộ Giáo 

dục & Đào tạo 

Nghiên cứu ứng dụng và 
phát triển hệ thống thông 

tin cho người tham gia 
giao thông. 

TS. Trần Quang 
Học 

  Khá 5/2022 

Lê Khánh Giang  
Lê Quang 

Lê Văn Hiến 
Hồ Thị Lan Hương 

Lê Minh Ngọc 
Nguyễn Văn Chính 

Vũ Văn Trường 
Phùng Đức Việt 
Trần Đức Công 

 



9 T2019-CT-024 Cấp cơ sở 

Nghiên cứu phân tích dữ 
liệu của thiết bị giám sát 

hành trình và GIS trong hệ 
thống giao thông thông 

minh. 

Th.s. Lê Quang   Khá, 2/4/2020 
Lê Khánh Giang 

Đỗ Văn Mạnh 
 

10 T2019-CT-021 Cấp cơ sở 

Nghiên cứu phân tích 
đánh giá các nguyên nhân 

gây tai nạn giao thông 
đường bộ bằng GIS tại 

Việt Nam. 

TS. Trần Quang 
Học 

  Khá, 2/4/2020 
Lê Khánh Giang 

Đỗ Văn Mạnh 
 

11 T2017-CT-021 Cấp cơ sở 

Nghiên cứu xây dựng mô 
hình quản lý cơ sở dữ liệu 
hạ tầng giao thông bằng 

công nghệ GIS. 

TS. Trần Quang 
Học 

  Khá, 2/4/2018 
Lê Khánh Giang 

Lê Quang 
 

 

 

 

 

Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố) 

STT Công trình khoa học Ghi chú 

1 
Nguyen Trong Hiep, Pham Quang Thong, Pham Huy Khang, Study on the Use of Construction and Demolition Waste for Road Base or Subbase 
Pavement Construction in Hanoi, Journal of Materials and Engineering Structures, 9 (2022) 467–475. 

 

2 
Pham Huy Khang, Nguyen Trong Hiep, Bui Tien Thanh, Research on Using Dolomite Aggregate as Cement Treated Base for Highway Pavement 
Construction in Ninh Binh, Vietnam. Journal of Materials and Engineering Structures 9 (2022) 

 

3 
Nguyen Trong Hiep, Pham Huy Khang, Experimental Study of Using Paper Production Industry Waste as Soil Stabilizer for Road Construction in 
Vietnam. Journal of Materials and Engineering Structures 9 (2022) 

 

4 
Pham Huy Khang, Nguyen Trong Hiep, Experimental Research on Properties of Polymer Concrete Used for Repairing Portland Cement Concrete 
Pavement of Airport. Journal of Materials and Engineering Structures (2021) 

 

5 
Thi Lan Phuong QUYEN, Kiyoshi KOBAYASHI, Nguyen Trong Hiep, Kakuya MATSUSHIMA, Developing a Monitoring and Evaluation System for 
Urban Planning-The Case of the Hanoi Master Plan. Urban and Regional Planning Review Vol.5, 2018 (2018) 

 

6 
Nguyễn Trọng Hiệp, Bùi Xuân Cậy, Phạm Quang Thông, Bê tông phế thải và khả năng sử dụng trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam. Tạp chí 
Giao thông vận tải 09/2021 (2021) 

 



STT Công trình khoa học Ghi chú 

7 
Nguyễn Trọng Hiệp, Phạm Quang Thông, Phan Thị Khánh Hằng, Đoàn Viết Trung, Bùi Đức Thắng, Nguyễn Tiến Thành, Nghiên cứu một số tính chất 
cơ lý của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế từ bê tông phế thải trong xây dựng mặt đường cứng. Tạp chí Giao thông Vận tải 10/2021 (2021) 

 

8 
Bui Thi Mai Huong, Nguyen Trong Hiep, Making sidewalk block from plastic waste - Prospect in Vietnam. RECYCLED MATERIAL APPLICATION IN 
CIVIL WORKS (2020) 

 

9 
Pham Huy Khang, Nguyen Trong Hiep, Research on causes, solutions and new materials technology for repairing portland cement concrete pavement 
of Noi Bai International Airport. The 3rd International Conferrence on Sustainability in Civil Engineering (2020) 

 

10 
Nguyễn Đình Thạo, Nguyễn Trọng Hiệp, Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại 
Hà Nội - Báo cáo 2. Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại Hà Nội (2020) 

 

11 
Pham Huy Khang, Nguyen Trong Hiep, Solutions for Tan Son Nhat International Airport Capacity Enhancement. International Conference on 
Sustainability in Civil Engineering 2018 (ICSCE 2018) (2018) 

 

12 
PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Một số cải tiến phương pháp dự báo thời gian hoàn thành dự án dựa trên kỹ thuật giá trị thu được áp dụng tại Việt nam, 
7/2018, Tạp chí GTVT 

 

13 PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Nghiên cứu đề xuất hệ số thanh toán khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa nóng tại Việt Nam, 9/2018, Tạp chí GTVT  

14 
PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực của kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, 3/2019, Tạp 
chí GTVT 

 

15 
PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Khó khăn và giải pháp tháo gỡ khi triển khai thông tư 12/2019/TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ 
liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng , 9/2020, Tạp chí Cầu đường 

 

16 
PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa 
bàn thành phố Hà Nội, 9/2020, Tạp chí GTVT 

 

17 PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng khi ứng dụng BIM, 9/2022, Tạp chí Quy hoạch đô thị  

18 
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2354-0818, 5/2019 

 

24 
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trình giao thông. 2019. Tạp chí Giao thông vận tải 

 

157 
Lê Kim Nhung Nguyễn Hoàng Tùng Đặng Thị Thùy Dung Lê Khánh Chi Khám phá mối liên hệ giữa công tác quản lý rủi ro giai đoạn chuẩn bị dự án và 
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3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo tạo 

Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đào 

STT Hạng mục Số lượng 
Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 
Học phần/ 

Thời gian 
sử dụng 
(học kỳ, 

năm học) 

Ghi chú 

1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 
phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 

     

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1  Học phần cơ 
bản 

Học lỳ 1-2-3  

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 5  Học phần cơ 
sở ngành 

Học kỳ 4-5  

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 37  
Học phần 
chuyên 
ngành 

Học kỳ 7  



1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 52  
Học phần 
chuyên 
ngành 

Học kỳ 7-8-9-
10 

 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 180  Tất cả các 
học phần 

Tất cả các 
học phần 

 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời 

gian 
100     

2 Thư viện, trung tâm học liệu 2     

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành, thực tập, luyện tập 
68     

 

Mẫu 7: Thư viện 

TT Tên sách, giáo trình, tạp chí  Tên tác giả 
Nhà xuất bản, 
năm xuất bản, 

nước 

Số lượng 
bản 

Tên học phần 
sử dụng 

sách, tạp chí 

Mã học 
phần/môn 

học 

Thời gian sử 
dụng (học kỳ, 

năm học) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Vẽ Kỹ Thuật Hồ Sỹ Cửu, Phạm Thị Hạnh NXB GTVT.           

2 Hình học họa hình 
Nguyễn Sỹ Hạnh, Bùi Vĩnh Phúc, 
Trương Sỹ Hoà NXB Giao thông 

vận tải  
NXB GTVT.     

      

3 
Cơ học lý thuyết. Tập 1: Tĩnh học 

vật rắn và động học 
Chu Tạo Đoan.  NXB GTVT.     

      

4 
Cơ học lý thuyết. Tập 2: Động lực 

học 
Chu Tạo Đoan. NXB GTVT.     

      

6 Trắc địa đại cương PGS.TS Phạm Văn Chuyên. NXB GTVT.           

7 Địa chất công trình  
Nguyễn Sỹ Ngọc và Trần Văn 

Dương 
      

      

8 Cơ học đất Bùi Anh Định NXB GTVT.           



9 Thủy lực cơ sở  
Phùng Văn Khương, Trần Đình 

Nghiên, Phạm Văn Vĩnh 
NXB Xây dựng     

      

10 Giáo trình Cơ học kết cấu Lê Văn Quý Đại Học GTVT            

11 Thủy văn công trình 
Trần Đình Nghiên, Nguyễn Đình 

Vĩnh, Phạm văn Vĩnh.  
NXB GTVT.     

      

12 Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép  Bộ môn kết cấu 
Đại học giao 
thông vận tải 

    

      

13 Nền móng Bùi Anh Định  Trường ĐH GTVT           

14 Vật liệu xây dựng GS.TS Phạm Duy Hữu NXB GTVT.           

18 Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe NXB Giáo dục           

19 
Bài giảng Kiến trúc cảnh quan 

công trình giao thông 
Bộ môn CT GTCC - MT       

      

20 
Bài giảng Cơ sở hạ tầng giao 

thông vận tải 
Bộ môn Công trình GTCC & MT ĐH GTVT     

      

21 
Kết cấu BTCT - phần cấu kiện cơ 

bản 
Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội NXB KHKT,      

      

22 
Thiết kế kết cấu thép nhà công 

nghiệp 
GS Đoàn Định Kiến NXB KHKT,      

      

23 Thiết kế công Trình ngầm.  An Young Son NXB GD. Hà Nội,            

24 Cơ sở thiết kế công trình ngầm. 
Lê Xuân Thưởng, Đinh Xuân 

Bảng, Nguyễn Tiến Cường, Phí 
Văn Lịch. 

NXB KHKT. Hà 
nội, 1981 

    
      

25 
Bài giảng Kỹ thuật Chiếu sáng Đô 

thị 
Bộ môn GTCC và MT – Đại học 

GTVT 
      

      

26 Thiết kế đường ô tô hiện đại PGS. Nguyễn Quang Toản             

29 
Đánh giá chất lượng Khai thác 

Đường bộ 
GS. TS. Dương Học Hải, 

ĐạihọcXâydựng, 
2006 

    

      

30 
Khai thác đường phố và đường đô 

thị 
Dịch: Dương Học Hải – Nguyễn 

Hào Hoa 
NXB GTVT, 1986     

      



31 Thoát nước đô thị Trần Văn Mô 
NXB Xâydựng, 

2002 
    

      

32 Cấp thoát nước Hoàng Huệ             

33 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao 

động 
Hoàng Xuân Nguyên NXB GD      

      

36 
Quy hoạch mạng lưới giao thông 

đô thị 
TS. Vũ Thị Vinh 

Nhà xuất bản xây 
dựng 

    

      

37 Thiết kế đường ô tô hiện đại PGS. TS Nguyễn Quang Toản             

38 
Quy hoạch xây dựng phát triển đô 

thị 
GS.TS. Nguyễn Thế Bá 

Nhà xuất bản xây 
dựng 

    

      

39 Kỹ thuật thi công Đặng Xuân Trường             

40 Các nguyên lý quản lý dự án Bùi Ngọc Toàn 
ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2008 

150   
Lý thuyết 

quản lý dự án 
    

41 Cơ chế quản lý xây dựng Nghiêm Văn Dĩnh 
ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2005 

200   
Quản lý Nhà 
nước về xây 

dựng 1 

    

42 
Lập và phân tích dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 
Bùi Ngọc Toàn 

ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2008 

200   
Lập và phân 

tích dự án đầu 
tư xây dựng 

    

43 Lập giá trong xây dựng 
Bùi Ngọc Toàn chb, Nguyễn Thị 
Hậu, Phan Thị Hiền (...và những 

người khác) 

ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2012 

200   

Dự toán và 
thẩm định giá 

trong xây 
dựng 1 

    

44 
Quản lý dự án xây dựng - Khảo 
sát, thiết kế, đấu thầu và các thủ 

tục trước xây dựng 
Bùi Ngọc Toàn 

NXB Xây dựng, 
2012 

200   

Quản lý hợp 
đồng và mối 
quan hệ các 

bên     



45 Supply chain management Werner, Hartmut 
Springer 

Fachmedien 
Wiesbaden, 2013 

200   

Quản lý vận 
hành và dịch 
vụ công trình 
hạ tầng đô thị 

1 
    

46 
Tổ chức quản lý thực hiện dự án 

xây dựng 
Bùi Ngọc Toàn 

ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2012 

200   

Tổ chức quản 
lý thực hiện 
dự án xây 

dựng 

    

47 
Quản lý dự án xây dựng - giai 

đoạn thi công xây dựng công trình 
Bùi Ngọc Toàn 

ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2013 

200   

    

48 
Hướng dẫn sử dụng Microsoft 

Project 2002 trong lập và quản lý 
dự án 

Ngô Minh Đức Xây Dựng, 2002 150   

    

49 
Hỏi đáp khi sử dụng Microsoft 

project trong lập và quản lý dự án 
Bùi Mạnh Hùng Xây Dựng, 2004 150   

    

50 
Asset management for 
infrastructure systems. 

Balzer, Gerd, and Christian 
Schorn 

Springer 
International, 

2016 
100   

Quản lý phát 
triển đô thị và 

tài sản 

    

51 
Xác suất- thống kê và hướng dẫn 

thực hành thống kê trên Excel 
Nguyễn Văn Phấn... [và những 

người khác] 
Xây Dựng, 2003 200   

Thống kê và 
xử lý dữ liệu 

    

52 Địa chất công trình Nguyễn Sỹ Ngọc 
ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2006 

200   
Địa chất công 

trình ứng 
dụng     

53 Cơ học kết cấu Trân Quang Vinh 
ĐH Giao Thông 
Vận Tải,2009 

200   
Cơ học kết 

cấu 
    

54 Máy xây dựng Nguyễn Thị Tâm, 
ĐH Giao thông 
vận tải, 2002 

200   Máy xây dựng 

    

55 Vật liệu xây dựng Phạm Duy Hữu 
ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 2006 

200   
Vật liệu xây 

dựng 
    

56 Kết cấu bê tông cốt thép Đào Bá Thực 
ĐH Giao Thông 
Vận Tải, 1995 

200   
Kết cấu bê 

tông 
    



57 Thiết kế đường ô tô tập 1 Đỗ Bá Chương Giáo dục, 2004 200   
Cơ sở thiết kế 

nền mặt 
đường ô tô 

    

58 Xây dựng nền đường ô tô 
Nguyễn Quang Chiêu, Dương 

Học Hải, Nguyễn Khải 
ĐH Giao thông 
vận tải, 1996 

200   
Cơ sở thi 

công nền mặt 
đường ô tô 

    

59 Xây dựng mặt đường ô tô 
Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy 

Khang 
ĐH Giao thông 
vận tải, 20023 

200   
Cơ sở thi 

công nền mặt 
đường ô tô 

    

60 Tổ chức thi công đường ô tô 
Nguyễn Quang Chiêu, Dương 

Học Hải 
ĐH Giao thông 
vận tải, 2000 

200   
Cơ sở thi 

công nền mặt 
đường ô tô 

    

61 Công trình đường sắt tập I 
Lê Hải Hà: chủ biên, Bùi Thị Trí, 

Nguyễn Thanh Tùng 
ĐH Giao thông 
vận tải, 2009 

200   
Cơ sở thiết kế 

đường sắt 
    

62 Kỹ thuật thi công Đỗ Đình Đức: chủ biên; Lê Kiều 
ĐH Giao thông 
vận tải, 2004 

200   
Công nghê 

xây dựng cơ 
bản 

    

63 

Thi công cầu- T.1: Các công tác 
xây dựng và công nghệ thi công, 
các công trình phụ trợ, thi công 

móng - mố trụ cầu 

Chu Viết Bình chbiên, Nguyễn 
Mạnh, Nguyễn Văn Nhậm 

Khoa học và Kỹ 
thuật, 2007 

200   
Công nghệ thi 
công Cầu và 

Hầm 

    

64 Thi công cầu T2 
Chu Viết Bình chbiên, Nguyễn 

Mạnh, Nguyễn Văn Nhậm 
Khoa học và Kỹ 

thuật, 2009 
200   

Công nghệ thi 
công Cầu và 

Hầm 

    

65 Thiết kế công trình hầm giao thông 
Nguyễn Thế Phùng chủ biên, 

Nguyễn Quốc Hùng, 
Xây Dựng, 1998 200   

Cơ sở công 
trình cầu và 

hầm 

    

 



 Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo dự kiến mở 

Số TT 
Tên phòng TN, xưởng, trạm trại, cơ 

sở thực hành 
Diện tích (m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị Số lượng 
Phục vụ môn học/học 

phần 

1 PTN hóa học 200 

Các hóa chất cơ bản   

Hóa học  Máy đo pH 1 

Cân phân tích 1 

Thiết bị Autolab 1 
Điện hóa ăn mòn vật liệu 

và bảo vệ kim loại 

2 PTN Vật lí cơ nhiệt 100 
Bộ biến thế nguồn 1 

Vật lí 
Đồng hồ đo điện đa năng để bàn 1 

3 
Trung tâm khoa học công nghệ giao 

thông vận tải 
700 

Máy siêu âm bê tông 1 

Thí nghiệm công trình 

Máy điện tử dò cốt thép trong bê tông 1 

Máy đo biến dạng TDS- 302 1 

Máy đo biến dạng SDK 830 1 

Máy đo dao động kết cấu VH 5123/6 1 

Thiết bị đo võng kết cấu 8 

Súng bật nảy 2 

Các loại đồng hồ thiên phân kế đo biến dạng 20 

Các loại đồng hồ bách phân kế đo chuyển vị 20 

Cần Benkenmal 2 

Tấm ép cứng 1 

Cối chày Proctor 10 

Máy CBR 1 

Máy nén tấm liền (đo E trong phòng) 1 

4 
Trung tâm Đào tạo thực hành và 

chuyển giao công nghệ GTVT 
1000 

Máy tiện T630-10KW 1 
Môn tiện 

Máy tiện C620-4KW 3 



Máy tiện T616-3,8KW 2 

Máy hoan đứng 3,8KW 1 Để gia công phục vụ các 

môn cần dùng Máy mài 2 đá 1 

Máy bào TQ 1 
Môn phay bào- doa 

Máy bào VN 1 

Máy hàn hồ quang 9KVA 1 
Môn Hàn 

Máy hàn hồ quang Tiến Đạt 18KVA 1 

Máy phay vạn năng 1 Môn phay bào- doa 

Máy đột dập 63T 
1 

Để gia công phục vụ các 

môn học 

Ê tô các loại 50 
Môn nguội 

Bàn nguội 9 

Động cơ 7,5KW gắn máy đột dập 63T 1 Để gia công 

Máy trộn bê tông 165 lít 1 Môn kết cấu 

Máy búa hơi Mai Động 1 Để gia công phục vụ 

môn học Máy cắt PlasmaZip 2.0 1 

Máy tiện - CW6280B 1 Môn tiện 

Máy doa - model 600 1 

Môn phay bào- doa Máy đánh bóng VH - 50 1 

Máy phay lăn răng Y3-150 1 

Máy khoan côn Z3725 1 Để gia công phục vụ các 

môn cần dùng đến Máy khoan bàn động cơ 3 pha 3 

Tool-Grinding Machine DS 150 1   

Máy hàn bán tự động MI6-350A 1 Môn hàn 

Máy nén khí 1   

Lò rèn 2   

Tời 1 



Cần trục 
1 

Môn kích kéo, thi công 

lắp ráp cầu 

Kích thủy lực 2 Môn kích kéo 

5 PTN Thủy lực- Thủy văn 100 

2 bộ máy thí nghiệm Reynolds; chảy tầng, rối; tổn thất năng lượng, 

phương trình Bernoulli 
2 

Thủy lực cơ sở 

Thí nghiệm đo độ nhớt  1 

Máng kính hỗ trợ các thí nghiệm: dòng chảy đều, dòng chảy không 

đều thay đổi dần, dòng chảy qua các công trình tràn, nước nhảy nối 

tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình 

1 Thủy lực công trình 

6 PTN  Địa Kỹ Thuật 200 

Máy cắt phẳng 7 

Địa chất công trình, Cơ 

học đất, Nền móng 

Máy nén 6 

Máy ba trục 1 

CBR 1 

Các loại dụng cụ phục vụ TN CHĐ (Tủ sấy, bếp điện, bình tỉ trọng,…) 
  

Bộ mẫu đá TC   

Bộ đầm TC 2 

Bộ lấy mẫu hiện trường 1 

Cắt cánh trong phòng 1 

7 Trung tâm ứng dụng CNTT 300 

Máy tính để bàn Dell Optiplex 3020 MT:  

CPU:Intel Core i3-4130 Processor Dual Core 

Chipset: Intel ® H81 Express Chipset 

Memory: 4GB (1x4GB) DDR3 1600MHz SDRAM 

Hard Disk: 500GB 7200 RPM 3.5” SATA Hard Drive 

Monitor: 21,5” Wide Screen Dell 

150    Tin học đại cương 



Máy tính để bàn Acer:  

CPU:Intel Core i3-2120 3.3GHz Processor Dual Core 

Chipset: Intel ® H61 Express Chipset 

Memory: 4GB (1x4GB) DDR3 1600MHz SDRAM 

Hard Disk: 500GB 7200 RPM 3.5” SATA Hard Drive 

Monitor: 22,5” Wide Screen Dell 
150 

8 PTN Vật liệu xây dựng 100 

Thiết bị thử độ nén mẫu BT (B1.1) - EL - 36-416 1 

Phục vụ sinh viên thực 

hành các bài thí nghiệm 

môn học TN VL và CT 

XD 

Máy nén BT 150T 2 

Máy trộn cưỡng bức 180l 1 

Máy trộn vữa 2 

Bàn rung bê tông 3 

Thiết bị hoàn thiện bề mặt mẫu thử bê tông 1 

Tủ sấy 53L Memnet 2 

Súng bắn bê tông (gồm cả dụng cụ hiệu chỉnh súng) 3 

Khuôn đúc mẫu BT (TCVN và ASTM) 1 

Thiết bị đo hàm lượng không khí bê tông 1 

Nhớt kế VEBE, và côn đo độ sụt HH bê tông 1 

Dụng cụ Vica đo thời gian ninh kết của hồ xi măng 1 

Giá thử cường độ kéo bửa của mẫu bê tông, giá đo mô đun đàn hồi 

bê tông 
1 

Thiết bị đo độ mở rộng vết nứt 1 

Hệ thống máy đo biến dạng tĩnh và động nhiều kênh (TML - 

DRA30A), và các loại đầu đo 
1 

Các đầu đo phụ thêm (đồng hồ đo chuyển vị, đo ứng suất) 1 

Máy kéo vạn năng SHT 4306-W 1 

9 Trắc địa 80 Bộ máy GPS R70 4 Trắc địa công trình 



Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 703 1 

Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 552 1 

Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE 100 1 

Máy kinh vĩ điện tử Leica T107 2 

Máy kinh vĩ điện tử (Glunz EDT-2) 4 

Máy kinh vĩ điện tử (Glunz EDT-5) 5 

Máy kinh vĩ điện tử Topcon DT-209 4 

Máy thủy bình Leica NA 720 2 

Máy thủy bình Leica - Jogger 1 

Máy thủy bình Topcon AT-G4 1 

Máy thủy bình Sokkia – C32 1 

Máy thủy bình Topcon AT-B4 2 

Máy thủy bình Nikon AZ-2S 3 

Máy thủy bình Ni004 5 

10 TT Ngoại ngữ 100 

Đài catsette 5 

Tiếng Anh, tiếng Pháp Máy chiếu  4 

Hệ thống tai nghe  40 

11 PTN Sức bền vật liệu 100 

Máy kéo nén vạn năng 500KN HFM 1 

Sức bền vật liệu F1, F2 

Máy thí nghiệm kéo 1-2-5 1 

Máy kéo nén vạn năng Dl-Y 10 1 

Máy kéo nén vạn năng GMC-50 1 

Máy đo dao động Tactograph 2 

Máy đo biến dạng động SDA-830 (8 kênh) 1 

Phần mềm đo và phân tích tự động SDA 79 1 

Đầu đo chuyển vị động 3 

Đầu đo gia tốc 1 phương, 3 phương 3 



Máy thí nghiệm xoắn MN 30 2 

Máy thí nghiệm Mỏi PWC -6 1 

Máy thí nghiệm va chạm JB -36 1 

Máy thí nghiệm lò xo 1 

Ten xô mét đòn đo biến dạng 12 

Bộ thiết bị TN đo độ võng góc quay của dầm bị uốn 1 

Bộ thiết bị TN đo ứng suất của dầm uấn thuần túy 1 

Bộ thiết bị TN đo mô đun đàn hồi trượt G 1 

Bộ thí nghiệm xác định tâm uốn 1 

Bộ thí nghiệm xác định dao động của dầm 1 

Bộ thiết bị TN xác định ổn định của thanh bị nén 1 

Bộ giá TN uốn dầm với tải trọng tối đa 12 Tấn 1 

Máy thí nghiệm Quang đàn hồi 1 

 


